
Giáo
dục phổ 
thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học 
hàm, học 

vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 Lê Thị Mỹ Bình 05/11/1970 Nữ Xã Hòa Bình, Tuy 
Hòa, tỉnh Phú Yên Kinh Không

15B đường Hát Giang, 
phường Phước Hòa, TP 
Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

Giảng viên, Hiệu 
trưởng trường ĐH 

Khánh Hòa
Trường ĐH Khánh Hòa 31/8/2006 12/12 Tiến sĩ chuyên 

ngành Địa lý du lịch Tiến sĩ Cao cấp

Thạc sĩ 
Pháp văn, 
Cao đẳng 
Anh văn

ĐB HĐND tỉnh 
nhiệm kỳ 2004 - 

2009 

2 Nguyễn Chuyện 07/10/1959 Nam
Xã Diên Sơn, 

huyện Diên Khánh, 
tỉnh Khánh Hòa

Kinh Không

175 Đồng Khởi, thị 
trấn Diên Khánh, 

huyện Diên Khánh, 
tỉnh Khánh Hòa

Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy 
ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

Khánh Hòa

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh 
ủy Khánh Hòa 16/10/1984 12/12

Cao đẳng Sư phạm 
Văn; 

Cử nhân Hành 
chính.

Cử nhân Anh văn, 
trình độ A 

Đại biểu HĐND 
tỉnh Khánh Hòa 02 

nhiệm kỳ: 2004-
2011 và 2011-2016

3 Nguyễn Thị Hà 02/8/1968 Nữ Xã Cẩm Kim, TP Hội 
An, tỉnh Quảng Nam Kinh Không

52 C Nguyễn Thị Minh 
Khai, TDP 1 Trịnh 

Phong, P. Tân Lập, TP 
Nha Trang, Khánh Hòa

Trưởng phòng đăng ký 
kinh doanh Sở Kế 
hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Khánh Hòa 06/9/1999 12/12 Cử nhân Luật kinh 

tế Cao cấp Anh văn B

4 Nguyễn Quang Nam 10/01/1958 Nam
Xã Vạn Long, huyện 

Vạn Ninh, tỉnh Khánh 
Hòa

Kinh Không

133A Huỳnh Thúc 
Kháng, P Tân Lập, Tp 
Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

Tổng Giám đốc Công ty 
Cổ phần Xây dựng 

Khánh Hòa

Công ty Cổ phần Xây 
dựng Khánh Hòa 30/9/1995 12/12 Kiến trúc sư, Cử 

nhân Kinh tế Trung cấp Anh văn

Đại biểu HĐND 
tỉnh nhiệm kỳ 1999-
2004, 2004-2011, 

2011-2016

5 Phan Thông 10/9/1959 Nam
Xã Diên Thọ, huyện 
Diên Khánh, Khánh 

Hòa
Kinh Không

Tổ 2, Thôn Phú Bình, 
xã Vĩnh Thạnh, Nha 
Trang, Khánh Hòa

Tỉnh ủy viên, Ủy viên 
Thường trực HĐND 

tỉnh, Trưởng ban kinh 
tế và Ngân sách HĐND 

tỉnh Khánh Hòa

Văn phòng Đoàn 
ĐBQH và HĐND tỉnh 

Khánh Hòa
06/02/1987 12/12

Đại học kinh tế; Đại 
học Hành chính, Đại 

học Chính trị
Cử nhân Anh văn C

ĐB HĐND tỉnh 
nhiệm kỳ 1994-

1999; 1999-
2004;2004-

2011;2011-2016

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA VI

NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Đơn vị bầu cử số: 11
Gồm 08 xã, thị trấn thuộc huyện Diên Khánh: Thị trấn Diên Khánh, Diên An, Diên Toàn, Diên Thạnh, Diên Phú, Diên Lộc, Suối Hiệp, Suối Tiên.

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính Quê quán Dân

tộc

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong danh sách này là: 05 người;

Nơi làm việc
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Trình độ hiện nay
Là đại biểu 

HĐND
(nếu có)

Tôn
giáo Nơi ở hiện nay Nghề nghiệp, chức vụ Ghi 

chú

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 11 là: 03 đại biểu.

(Ghi rõ họ và tên)
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